PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

MẪU BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN 

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Số: …………………..

Tên Doanh nghiệp: ………………………………………………………………...

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn): .…………………………………………. 

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hoá) ………………..

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên./.

	
	………., ngày……..tháng……..năm ……..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(tên, chữ ký, đóng dấu)


VD : Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn) : TCVN 6166 – 2002 : phân bón vi sinh vật có đánh nitô.

Áp dụng cho hàng hóa ( tên, kiểu, loại, mã HS*)

Phân VSVCĐ N cho lúa – sử dụng để bón góc chuyên dùng cho lúa -3101-00-11

Phụ lục 1a

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

QUY ƯỚC KHI VIẾT SỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
1. Hai chữ cái đầu tiên là viết tắt tên doanh nghiệp

2. Hai chữ cái tiếp theo là viết tắt tên tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính - Phụ lục 1a

3. Hai chữ số đầu là số thứ tự tiêu chuẩn cơ sở công bố trong năm

4. Hai chữ số tiếp theo là năm công bố (ghi 2 số cuối)

VD: Công ty TNHH Khánh Sinh, trụ sở chính đặt tại TX Đoàng Xoài, công bố mặt hàng thứ 6 trong năm 2007. Số TCCS được viết như sau: KS.ĐX 06/07.

Phụ lục 1b

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

MÃ HS * CỦA CÁC LOẠI HÀNG HOÁ PHÂN BÓN

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá

	3101
	
	
	Phân bón gốc thực vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua sử lý hoá học ; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc sử lý hoá học các sản phẩm động vật hoặc thực vật

	3101
	00
	11
	- Nguồn gốc chỉ từ thực vật

	3101
	00
	19
	- Phân bón bổ sung dạng lỏng, chưa sử lý hoá học  

	
	
	
	- Loại khác

	3101
	00
	91
	- Loại khác

	3101
	00
	99
	- Phân bón bổ sung dạng lỏng, chưa sử lý hoá học  

	
	
	
	- Loại khác

	3102
	
	
	Phân bón khoáng hoặc phân hoá học có chứa nitơ

	3102
	10
	00
	- Phân Urê, có hoặc không ở dạnh dung dịch nước

	
	
	
	- Amonium sulphate ; muối kếp hoặc hỗn hợp của Amonium sulphate hoặc Amonium nitrate

	3102
	21
	00
	- Amonium sulphate (SA)

	3102
	29
	00
	- Loại khác

	3102
	30
	00
	 - Amonium nitrate , có hoặc không ở dạnh dung dịch nước 

	3102
	40
	00
	- Hỗn hợp của Amonium nitrate với canxi carbonnat hoặc các chất vô cơ có không có tính chất màu mỡ cho đất khác

	3102
	50
	00
	- Natri nitrate

	3102
	60
	00
	- Muối kép và hỗn hợp của can xi nitrate và Amonium nitrate

	3102
	70
	00
	- Canxi xyanamit (calcium xyanamide)

	3102
	80
	00
	- Hỗn hợp của Amonium nitrate ở dạng dung dịch nước hoặc dung dịch amoniac

	3102
	90
	00
	- Loại khác, kể cả hỗn hợp chưa được chi tiết trong các phân nhóm khác

	3103
	
	
	- Phân khoáng hoặc phân hoá học, có chứa phosphat

	3103
	10
	00
	- Superphosphat

	3103
	20
	00
	- Xỉ bazơ

	3103
	90
	
	- Loại khác

	3103
	90
	10
	- Phân phosphat đã nung

	3103
	90
	90
	- Loại khác

	3104
	
	
	- Phân khoáng hoặc phân hoá học, có chứa kali

	
	
	
	- Carnallite, sylvite và các muối kali tự nhiên khác ở dạng thô

	
	
	
	- Kali clorua

	
	
	
	- Kali sulphat

	
	
	
	- Loại khác

	3105
	
	
	- Phân khoáng hoặc phân hoá học, có chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là ni tơ, phospho và kali ; phân bón khác ; các mặt hàng ở chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc trong bao bì trọng lượng cả bì không quá 10 kg

	3105
	10
	00
	- Các mặt hàng ở chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc trong bao bì trọng lượng cả bì không quá 10 kg

	3105
	20
	00
	- Phân khoáng hoặc phân hoá học, có chứa ba nguyên tố ni tơ, phospho và kali 

	3105
	30
	00
	- Diamonium hydrogenorthophosphat (diamonium phosphat)

	3105
	40
	00
	- Amonium dihydrogenorthophosphat( monoammonium phosphate) và hỗn hợp của nó với diamonium dihydrogenorthophosphat (diamonium phosphat)

	
	
	
	- Phân khoáng hoặc phân hoá học, có chứa hai nguyên tố ứ ni tơ, phospho 

	3105
	51
	00
	- Chứa nitrat và phospho

	3105
	59
	00
	- Loại khác

	3105
	60
	00
	- Phân khoáng hoặc phân hoá học, có chứa hai nguyên tố ứ phospho và kali 

	3105
	90
	00
	- Loại khác


Phụ lục 1c

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

QUY ƯỚC VIẾT TẮT TỈNH BÌNH PHƯỚC: BP

Phụ lục 2a 

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI PHÂN KHOÁNG ĐƠN VÀ PHÂN KHOÁNG ĐA YẾU TỐ 
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số…………………………………….

Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

 CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức
	Phương pháp thử

	1
	 Độ ẩm 
	%
	
	

	2
	Kích thước hạt
	mm
	
	

	3
	N 
	%
	
	

	4
	P2 O5hh
	%
	
	

	5
	K2O
	%
	
	

	6
	Ca
	%
	
	

	7
	Mg
	%
	
	

	8
	S
	%
	
	

	9
	SiO2
	%
	
	

	10
	B
	(ppm)
	
	

	11
	Cl
	(ppm)
	
	

	12
	Co
	(ppm)
	
	

	13
	Cu 
	(ppm)
	
	

	14
	Fe 
	(ppm)
	
	

	15
	Mn 
	(ppm)
	
	

	16
	Mo
	(ppm)
	
	

	17
	Zn
	(ppm)
	
	

	18
	Hàm lượng các chất độc hại:

-Biuret trong ure

- Axit tự do trong super lân

- Các kim loại nặng trong phân lân nung chảy
	%
	
	

	19
	Các chi tiết khác
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


* Ghi chú:

- Đối với phân khoáng đơn doanh nghiệp công bố 1 trong các yếu tố dinh dưỡng đa lưỡng hoặc trung lưỡng.

- Đối với phân đa yếu tố doanh nghiệp công bố từ 2 yếu tố trở lên.

Phụ lục 2b 

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức
	Phương pháp thử

	1
	 Độ ẩm 
	%
	%
	

	2
	Kích thước hạt
	mm
	mm
	

	3
	Hưõu cô hoặc carbon
	%
	%
	

	4
	N ts
	%
	%
	

	5
	P2 O5hh
	%
	%
	

	6
	K2O
	%
	%
	

	7
	Hàm lưôïng caùc kim loại nặng ( As, Cd, Hg, Pb, Ni) đoái vôùi phaân boùn từ raùc thải coâng nghiệp, raùc thải đoâ thò
	%
	%
	

	8
	Maatj độ caùc vi sinh vật gaây hại E.Coli, Salmonella, Coliform và trưùng giun đuõa(Ascaris) đoái vôùi phaân boùn từ raùc thải coâng nghiệp, raùc thải đoâ thò
	%
	CFU/gram

(ml)
	

	9
	 Caùc chỉ tieâu khaùc 
	%
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2c

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức
	Phương pháp thử

	1
	 Độ ẩm 
	%
	
	

	2
	Kích thước hạt
	mm
	
	

	3
	Hưõu cô hoặc carbon
	%
	
	

	4
	Hoạt chaát sinh học(ghi roõ teân và mưùc chaát lưôïng)
	ppm
	
	

	5
	pHkcl
	
	
	

	6
	Hàm lưôïng caùc kim loại nặng( As,Cd,Hg, Pb, Ni) đoái vôùi phaân boùn từ raùc thải coâng nghiệp, raùc thải đoâ thò
	ppm
	
	

	7
	Maatj độ caùc vi sinh vật gaây hại E.Coli, Salmonella, Coliform và trưùng giun đuõa(Ascaris) đoái vôùi phaân boùn từ raùc thải coâng nghiệp, raùc thải đoâ thò
	CFU/gram

(ml)
	
	

	8
	 Caùc chỉ tieâu khaùc 
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2d

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI PHÂN HỮU CƠ VI SINH

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức
	Phương pháp thử

	1
	Độ chín (hoai) caàn thieát
	
	
	

	2
	Kích thưôùc hạt
	mm
	
	

	3
	 Độ ẩm
	%
	
	

	4
	PH
	%
	
	

	5
	Vi sinh vật coù ích ghi roõ chủng và mật độ
	Cfu/g(ml)
	
	

	6
	 Hưõu cô
	%
	
	

	7
	N ts
	%
	
	

	8
	P2 O5hh
	%
	
	

	9
	K2O
	%
	
	

	10
	Pb (khoái lưôïng khoâ), khoâng lôùn hôn
	(ppm)
	200
	

	11
	Cd (khoái lưôïng khoâ), khoâng lôùn hôn
	(ppm)
	2,5
	

	12
	Cr (khoái lưôïng khoâ), khoâng lôùn hôn
	(ppm)
	200
	

	13
	Ni(khoái lưôïng khoâ), khoâng lôùn hôn
	(ppm)
	100
	

	14
	Hg(khoái lưôïng khoâ), khoâng lôùn hôn
	(ppm)
	2
	

	15
	As(khoái lưôïng khoâ), khoâng lôùn hôn
	(ppm)
	2
	

	16
	E.Coli trong 25 gram maãu
	cfu
	Khoâng coù
	

	17
	Coliform trong 25 gram maãu
	cfu
	Khoâng coù
	

	18
	Salmonella trong 25 gram maãu
	cfu
	Khoâng coù
	

	19
	trưùng giun đuõa(Ascaris) 
	Trưùng
	Khoâng coù
	

	20
	Cr
	Mg/g
	200
	

	21
	chỉ tieâu khaùc 
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2đ 

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI PHÂN BÓN VI SINH VẬT

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức
	Phương pháp thử

	1
	Vi sinh vật coù ích ghi roõ chủng và mật độ
	Cfu/g (ml)
	
	

	2
	Vi sinh vật tạp khoâng lôùn hôn
	Cfu/g (ml)
	
	

	3
	Độ ẩm 
	%
	
	

	4
	E.Coli trong 25 gram maãu
	cfu
	Khoâng coù
	

	5
	Coliform trong 25 gram maãu
	cfu
	Khoâng coù
	

	6
	Salmonella trong 25 gram maãu
	cfu
	Khoâng coù
	

	7
	trưùng giun đuõa(Ascaris) 
	Trưùng
	Khoâng coù
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2e

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI PHÂN BÓN LÁ CÓ BỔ SUNG CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức
	Phương pháp thử

	1
	Độ ẩm
	%
	
	

	2
	Caùc yeáu toá dinh dưôõng cử neàn phaân cô bản( teân và mưùc chaát lưôïng cụ thể)
	
	
	

	3
	 Chaát đieàu hoà sinh trôûng đưôïc pheùp sử dụng(teân và mưùc chaát lưôïng cụ thể)
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2g

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI PHÂN BÓN LÁ
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức
	Phương pháp thử

	1
	Chaát mang
	
	
	

	2
	Caùc yeáu toá đa lưôïng(ghi roù thành phaàn và mưùc chaát lưôïng neáu coù)
	%
	
	

	3
	Caùc yeáu toá trung lưôïng(ghi roù thành phaàn và mưùc chaát lưôïng neáu coù)
	%

(ppm)
	
	

	4
	Caùc yeáu toá vi lưôïng(ghi roù thành phaàn và mưùc chaát lưôïng neáu coù)
	%

(ppm)
	
	

	5
	Hưõu cô
	%(ppm)
	
	

	6
	Chaát đieàu hoà sinh trưôûng(ghi roõ teân và mưùc đieàu hoà neáu coù)
	%

(ppm)
	
	

	7
	Caùc loại vitamin, axit amin(ghi roõ teân và mưùc đieàu hoà neáu coù)
	%

(ppm)
	
	

	8
	Chỉ tieâu khaùc 
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2h 

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức
	Phương pháp thử

	1
	Độ sạch, không nhỏ hơn
	%
	
	

	2
	Hạt khác giống có thể phân biệt được
	hạt/kg
	
	

	3
	Hạt cỏ dại
	hạt/kg
	
	

	4
	Tỷ lệ nảy mầm, không nhỏ hơn
	%
	
	

	5
	Độ ẩm, không lớn hơn
	%
	
	

	
	- Trong bao thường
	
	
	

	
	- Trong bao không thấm nước
	
	
	

	6
	Chỉ tiêu khác
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2i

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI CÂY GIỐNG GHÉP CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	
	Đúng giống như ghi nhãn, giống đã nằm trong Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh
	

	2
	Độ đồng đều về hình thái
	%
	Sai khác không vượt quá 5%
	

	3
	Tuổi xuất vườn
	Tháng
	
	

	4
	Chiều cao cây tính từ mặt bầu
	cm
	
	

	5
	Đường kính gốc đo cách mặt bầu
	cm
	
	

	6
	Mức độ sâu bệnh hại
	
	
	

	7
	Quy cách bầu ươm

- Chiều cao túi bầu

- Đường kính túi bầu
	cm

cm
	
	

	8
	Chỉ tiêu khác
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ luc 2k

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI CHỒI GIỐNG

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	
	Đúng giống như ghi nhãn, giống đã nằm trong Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh
	

	2
	Độ đồng đều về hình thái
	%
	Sai khác không vượt quá 5%
	

	3
	Thời gian bảo quản, vận chuyển kể từ khi tách chồi
	Ngày
	Không vượt quá……….ngày
	

	4
	Khối lượng chồi
	gr
	
	

	5
	Chiều cao chồi
	cm
	
	

	6
	Mức độ sâu bệnh hại
	
	
	

	7
	Chỉ tiêu khác
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2l 

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI HOM GIỐNG, CÀNH MẮT GHÉP CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG

	STT
	Chỉ tieâu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	
	Đúng giống như ghi nhãn, giống đã nằm trong Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh
	

	2
	Độ đồng đều 
	%
	
	

	3
	Thời gian bảo quản
	ngày
	Không vượt quá……….ngày
	

	4
	Chiều dài hom
	cm
	
	

	5
	Đường kính thân hom
	cm
	
	

	6
	Số mầm (mắt)/hom
	
	
	

	7
	Độ dài mầm
	mm
	
	

	8
	Diện tích lá
	cm2
	
	

	9
	Số hom/kg
	hom
	
	

	10
	Quy cách bao gói
	
	
	

	11
	Chỉ tiêu khác
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2m

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI GIỐNG NUÔI CÂY MOÂ
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG

	 STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Tính đúng giống
	
	
	

	2
	Độ đồng đều 
	%
	
	

	3
	Thời gian bảo quản, vận chuyển kể từ khi cắt cành hom trên vườn cây mẹ
	ngày
	Không vượt quá……….ngày
	

	4
	Chiều cao cây tính từ mặt bầu
	cm
	
	

	5
	Đường kính thân
	mm
	
	

	6
	Chiều dài rễ
	mm
	
	

	7
	Quy cách bầu ươm

- Chiều cao túi bầu

- Đường kính túi bầu
	cm

cm
	
	

	8
	Độ sach bệnh
	%
	
	

	9
	Tỷ lệ sống 
	%
	
	

	10
	Số lá
	Lá
	
	

	11
	Chỉ tiêu khác
	
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2n

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RAU AN TOÀN

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 

Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG

	 Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Hàm lượng nitrát (không lớn hơn)
	mg/kg
	
	

	2
	Hàm lượng kim loại nặng và độc tố (không lớn hơn)
	mg/kg
	
	

	3
	Hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật (không lớn hơn)
	mg/kg
	
	

	4
	Vi sinh vật gây hại (không lớn hơn)
	CFU/gram hoặc CFU/ml
	
	

	5
	Bao gói sản phẩm
	
	Có hay không
	

	6
	Nhãn hiệu hàng hoá
	
	Có hay không
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


Phụ lục 2o

(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHÈ AN TOÀN

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số:……………….. 
Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 
Điện thoại: .………………………………………………………………………… 

Fax: .………………………………………………………………………………… 

E-mail: .…………………………………………………………………………….. 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Định mức kỹ thuật áp dụng
	Phương pháp xác định

	1
	Hàm lượng kim loại nặng: As, Cd, Cu, Pb, Zn trong đất trồng chè
	mg/kg
	
	

	2
	Hoá chất bảo vệ thực vật trong đất trồng chè
	mg/kg
	
	

	3
	Một số chất trong nước tưới 
	
	
	

	4
	Loại phân hữu cơ sử dụng
	Tấn/ha
	
	

	5
	Loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên vườn chè
	
	
	

	6
	Thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật trên vườn chè
	Ngày
	
	

	7
	Dư lượng lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm chè
	mg/kg
	
	


	
	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ tên và chức danh)


PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

	UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số:     /200    /CBTC/GCT
	Đồng Xoài, ngày    tháng     năm 200


BẢN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

Sở Nông nghiệp và PTNT xác nhận đã tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn của:

(Tên Doanh nghiệp): .……………………………………. …………...……………..

(Địa chỉ): .……………………………………. ………………………...…………....

Cho (sản phẩm, hàng hóa): .……………………………………. …..……………….

Số, ký hiệu tiêu chuẩn tương ứng: .……………………………………. ……………

Bản tiếp nhận này chỉ ghi nhận sự công bố tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn.

	Nơi nhận:
- Doanh nghiệp …;
- Lưu hồ sơ.
	……………, ngày     tháng    năm
GIÁM ĐỐC 

(ký tên, chức vụ, đóng dấu)


PHỤ LỤC 4
(Kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh)

	UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số:     /200    /CBTC/GCT
	Đồng Xoài, ngày    tháng     năm 2008


BÁO CÁO DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG ĐÃ CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN CHẤTLƯỢNG

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Tên sản phẩm
	Tên tiêu chuẩn
	Số hiệu tiêu chuẩn

	
	
	
	
	


	 Nơi nhận:
- Cục Trồng trọt;
- UBND tỉnh (baùo caùo); 
- Lưu: VT.
	GIÁM ĐỐC 

(ký tên, đóng dấu)
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